DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH 

CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP NHIỆM KỲ 2015-2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

	1
	Đồng Ngọc Ba
	Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	2
	Nguyễn Văn Cương
	Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

	3
	Vũ Hoàng Diệp
	Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam

	4
	Phạm Đức Dụ
	Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghệ thông tin

	5
	Trần Tiến Dũng
	Chánh Văn phòng Bộ

	6
	Trần Anh Đức
	Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	7
	Phan Thị Hồng Hà
	Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

	8
	Nguyễn Thanh Hải
	Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	9
	Khương Thị Thanh Huyền
	Phó Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ

	10
	Nguyễn Tiến Hưng
	Phó Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính

	11
	Nguyễn Thị Thái Lăng
	Chánh Văn phòng, Chủ tịch công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm         

	12
	Đỗ Xuân Lân
	Quyền Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

	13
	Nguyễn Thị Mai
	Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Bổ trợ tư pháp

	14
	Nguyễn Thị Minh
	Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý

	15
	Vũ Hoài Nam
	Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản tư pháp

	16
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng

	17
	Phan Hồng Nguyên
	Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

	18
	Đặng Hoàng Oanh
	Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

	19
	Lê Thái Phương
	Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục Bồi thường nhà nước

	20
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

	21
	Tạ Thị Tài
	Phó Chánh Thanh tra Bộ

	22
	Nguyễn Thị Minh  Tâm
	Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự

	23
	Nguyễn Xuân Thu
	Phó Giám đốc Học viện Tư pháp


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ 

CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP NHIỆM KỲ 2015-2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

	1
	Đồng Ngọc Ba
	Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	2
	Vũ Hoàng Diệp
	Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam

	3
	Trần Tiến Dũng
	Chánh Văn phòng Bộ

	4
	Phan Thị Hồng Hà
	Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

	5
	Khương Thị Thanh Huyền
	Phó Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ

	6
	Đỗ Xuân Lân
	Quyền Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

	7
	Đặng Hoàng Oanh
	Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế


DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP NHIỆM KỲ 2015-2020

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

	1
	Đồng Ngọc Ba
	Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	2
	Nguyễn Thị Hoàng Giang
	Phó Vụ trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự 

	3
	Nguyễn Quốc Huy
	Phó Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ

	4
	Trần Việt Hưng
	Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân

	5
	Đoàn Hải Quân
	Thanh tra viên, Bí thư Chi bộ Thanh tra Bộ

	6
	Tạ Thị Tài
	Phó Chánh Thanh tra Bộ

	7
	Hoàng Ngọc Thanh
	Phó Trưởng phòng, Vụ Kế hoạch-Tài chính


